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Đề bài

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: (1,0 điểm) Như mọi sinh vật khác con người cần gì để duy trì sự sống ?

       A. Không khí, thức ăn.                                        B. Thức ăn, ánh sáng

       C. Không khí, thức ăn, nước uống, ánh sáng.      D. Thức ăn

Câu 2: (1,0 điểm) : Tại sao nước để uống cần phải đun sôi?

        A. Nước sôi làm hoà tan các chất rắn có trong nước.

        B. Đun sôi nước sẽ làm tách các chất rắn có trong nước.

        C. Đun sôi nước để diệt các vi khuẩn và loại bỏ một số chất độc có trong nước.

        D. Nước đun sôi để nguội là nước an toàn và tốt nhất.

Câu 3:(1,0 điểm) Tính chất nào sau đây không phải là của nước ?

        A. Trong suốt                                               B. Có hình dạng nhất định.

        C. Không mùi.                                             D. Chảy từ cao xuống thấp.

Câu 4: (1,0 điểm) Cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật, vì?

         A. Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý nhưng thường khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng quý.

         B. Đạm động vật và đạm thực vật có chứa nhiều chất bổ dưỡng quý.

         C. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng quý.

         D. Ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật để bữa ăn được ngon miệng hơn.

Câu 5.(1,0 điểm) Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau ?

        A. Không màu, không mùi, không vị.                    B. Có hình dạng xác định.

        C. Không thể bị nén.                                               D. Có thể bị nén lại.

Câu 6: (1,0 điểm) Để phòng bệnh béo phì cần:

        A. Ăn ít, uống nhiều nước.

        B. Giảm số lần ăn trong ngày.

        C. Rèn luyện thói quen ăn uống điều độ.

        D. Ăn uống hợp lí, rèn luyện thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm, nhai kĩ.

Câu 7: (1,0 điểm) Thế nào là nước bị ô nhiễm?

        A. Nước có màu, có chất bẩn.

        B. Nước có mùi hôi, có chứa các vi sinh vật gây bệnh nhiều quá mức cho phép.

        C. Nước chứa các chất hòa tan có hại cho sức khỏe.

        D. Cả 3 ý trên.

II. Phần tự luận.
Câu 8: (1,0 điểm) Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?
	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 9:(1,0 điểm) Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Câu 10: (1,0 điểm). Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau?

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: KHOA HỌC - LỚP 4 -NĂM HỌC: 2019 – 2020


I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm)
Hãy khoanh vào chữ đặt trước mỗi câu trả lời đúng được:

1. Khoanh vào C (1 điểm)

2. Khoanh vào C (1 điểm)

3. Khoanh vào B (1 điểm)

4. Khoanh vào A (1 điểm)

5. Khoanh vào A (1 điểm)

6. Khoanh vào D (1 điểm)

7. Khoanh vào D (1 điểm)

II. Phần tự luận: (3 điểm)
Câu 8. (1,0 điểm). Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?

Vì không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Để có sức khỏe tốt, chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn

Câu 9. (1,0 điểm) trong quá trình sống, con người lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã.

Câu 10. (1,0 điểm)

Không màu, không mùi, không vị và không có hình dạng nhất định.

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I  

Môn: Khoa học ( Lớp 4 ) - Năm học 2019- 2020

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Mức 4

VD sáng tạo
	
	TỔNG

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Tỉ lệ

	Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	20%

	
	Câu số
	
	
	
	
	4
	
	
	8
	
	
	

	Trao đổi chất ở người
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	10%

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	

	Con người cần gì để sống 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. Bệnh béo phì
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	
	20%

	
	Câu số
	
	
	6
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Nước, không khí
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	3,0
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	40%

	
	Câu số
	2,3,7
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng


	Số câu
	04
	
	2
	1
	1
	1
	
	1
	7
	3
	

	
	Sốđiểm
	4,0
	
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0


	
	1,0
	7,0
	3,0
	

	
	Câu số
	1,2,3,7
	
	5,6
	10
	4
	9
	
	8
	1,2,3,4,5,6,7
	8,9,

10
	

	
	Tỉ lệ
	40%
	
	20%
	10%
	10%
	10%
	
	10%
	70%
	30%
	100%


Giáo viên chấm(Ký, ghi rõ họ tên)





Giáo viên coi


( Ký, ghi rõ họ tên)














